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	                            Lời nhận xét của giáo viên
…………………………………………………………………………………….......................................…….
………………………………………………………………………………………….........................................
………………………………………………………………………………………........................................….
……………………………………………………………………………………........................................…….


A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm
I. Đọc hiểu (6 điểm):
Đọc bài văn và trả lời các câu hỏi sau:
CÂY XANH VỚI CON NGƯỜI
	1. Con người không thể sống thiếu cây xanh. Lúa, ngô, khoai sắn,… nuôi sống ta. Các loại rau là thức ăn hàng ngày của ta. Chuối, cam, bưởi, khế,… cho ta trái ngọt.
	Cây xanh là bộ máy lọc không khí, làm lợi cho sức khoẻ con người. Ở đâu có nhiều cây xanh, ở đó có không khí trong lành.
	Rễ cây hút nước rất tốt. Vào mùa mưa bão, cây có thể giúp giữ nước, hạn chế lũ lụt, lở đất do nước chảy mạnh.
	Cây xanh che bóng mát, cung cấp gỗ, để làm nhà cửa, giường tủ, bàn ghế,… Những hàng cây xanh và vườn hoa còn làm đẹp đường phố, xóm làng.
	2. Cây xanh có nhiều ích lợi như vậy nên chúng ta phải bảo vệ, chăm sóc và trồng cây. Người Việt Nam có phong tục Tết Trồng cây. Phong tục tốt đẹp này bắt nguồn từ lời kêu gọi ngày 28-11-1959 của Bác Hồ:
			“Mùa xuân là Tết trồng cây
		      Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.
TRUNG ĐỨC
Dựa vào nội dung bài, khoanh tròn vào trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu mỗi câu sau:
Câu 1: Bài đọc nói về điều gì? (M1 – 0,5 điểm)
A. Cây xanh với con người
B. Những lợi ích của cây xanh đối với con người
C. Cây xanh rất đẹp
D. Cách chăm sóc cây xanh
Câu 2: Lợi ích của cây xanh là: (M1 – 0,5 điểm)
A. Cung cấp thức ăn, trái ngọt cho con người
B. Lọc không khí, che bóng mát; cung cấp gỗ làm giường tủ, bàn ghế,…
C. Làm đẹp đường phố, xóm làng; giữ nước, hạn chế lũ lụt, lở đất khi vào mùa mưa
D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 3: Cây xanh có nhiều lợi ích như vậy, chúng ta cần phải làm gì? (M1 – 0,5 điểm)
	A. Bảo vệ cây
B. Chăm sóc cây
	C. Trồng cây
D. Tất cả các đáp án trên


Câu 4: Phong tục Tết Trồng cây được bắt nguồn từ đâu? (M1 – 0,5 điểm)
	A. Từ người dân truyền miệng
B. Từ nước ngoài
	C. Từ lời kêu gọi của Bác Hồ
D. Từ Vua Hùng


Câu 5: Phong tục Tết Trồng cây có từ bao giờ? (M2 – 0,5 điểm)
	A. 28 – 11 – 1959
B. 18 – 11 – 1959
	C. 28 – 11 – 1995
D. 18 – 11 – 1995


Câu 6: Em hãy viết lại lời kêu gọi của Bác Hồ trong ngày Tết Trồng cây: (M1-0,5 điểm)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 7: Qua bài đọc “Cây xanh và con người” em hiểu được điều gì? (M3-1 điểm)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8: Tìm và gạch chân bộ phận trả lời cho câu hỏi Khi nào? trong câu sau: (M2-0,5 điểm)
Vào mùa mưa bão, cây có thể giúp giữ nước, hạn chế lũ lụt, lở đất do nước chảy mạnh.
Câu 9: Tìm từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động trong câu dưới đây: (M1 – 0,5 điểm)
Cây xanh che bóng mát, cung cấp gỗ để làm nhà cửa, giường tủ, bàn ghế,…
- Từ chỉ sự vật:…………………………………………………………………………………
- Từ chỉ hoạt động:…………………………………………………………………………….
Câu 10: Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân trong câu sau. (M3 – 0,5 điểm)
Người ta trồng lúa, ngô, khoai sắn để lấy lương thực nuôi sống con người.
…………………………………………………………………………………………………

I. Đọc thành tiếng (4 điểm)
.................................................................................................................................................................





B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
 Phần 1:  Chính tả (Nghe – viết)  (4 điểm )
Chim rừng Tây Nguyên
     Chim đại bàng chân vàng, mỏ đỏ đang chao lượn, bóng che rợp mặt đất. Mỗi lần đại bàng vỗ cánh lại phát ra những tiếng vi vu vi vút từ trên nền trời xanh thắm, giống như có hàng trăm chiếc đàn cùng hòa âm.
                                                                                                          Theo Thiên Lương                         
 Phần 2: Tập làm văn (6 điểm) 
HS Chọn 1 trong 2 đề sau:
Đề 1:  Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 4 - 5 câu) về một mùa em yêu thích.
Đề 2: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 4 - 5 câu) về hoạt động chăm sóc cây xanh.






















[bookmark: _GoBack]ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
A. KIỂM TRA ĐỌC
Phần 1. Đọc thành tiếng: (4 điểm)
	- Phát âm rõ, tốc độ đọc đạt 60 – 70 tiếng/phút
	(2 điểm)

	- Ngừng nghỉ đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ
	(1 điểm)

	- Trả lời đúng câu hỏi của đoạn đọc                         
	(1 điểm)


* Tùy theo mức độ đọc của học sinh mà giáo viên chấm thang điểm cho phù hợp.
CÁC BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG
1. Bài  Bồ câu tung cánh: Đoạn 1 (Tiếng Việt 2 - Tập 2, Trang 6) 
Câu hỏi: Chim bồ câu ấp trứng và nuôi con mới nở như thế nào?
2. Bài Chiếc rễ đa tròn: Đoạn 3 (Tiếng Việt 2 - Tập 2, Trang 33)
+ Câu hỏi: Về sau chiếc rễ đa ấy thành cây đa như nào?
3. Bài Hươu cao cổ: Đoạn 1,2  (Tiếng Việt 2 - Tập 2, Trang 64-65)
+ Câu hỏi: Hươu cao cổ cao như thế nào?
4. Bài Ông Mạnh thắng thần Gió : Đoạn 2, 3 (Tiếng Việt 2 - Tập 2, Trang 89)
+ Câu hỏi: Vì sao Thần Gió lại chịu thua ông Mạnh? 
5. Bài Con Rồng cháu Tiên: Đoạn 1,2  (Tiếng Việt 2 - Tập 2, Trang 115-116)
+ Câu hỏi: Bà Âu Cơ sinh con kì lạ như thế nào?
Phần 2. Đọc hiểu: (6 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
	B
	0,5 điểm

	Câu 2
	D
	0,5 điểm

	Câu 3
	D
	0,5 điểm

	Câu 4
	C
	0,5 điểm

	Câu 5
	A
	0,5 điểm

	Câu 6
	“Mùa xuân là Tết trồng cây
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.
	0,5 điểm

	Câu 7
	Qua bài đọc em hiểu được cây xanh mang lại cho cuộc sống của con người những lợi ích vô cùng to lớn. Con người cần có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và trồng cây.
	1 điểm

	Câu 8
	Vào mùa mưa bão, cây có thể giúp giữ nước, hạn chế lũ lụt, lở đất do nước chảy mạnh.
	0,5 điểm

	Câu 9
	- Từ chỉ sự vật: cây, gỗ, nhà cửa, giường tủ, bàn ghế
- Từ chỉ hoạt động: che, làm
	1 điểm

	Câu 10
	Người ta trồng lúa, ngô, khoai, sắn để làm gì?
	0,5 điểm




B. KIỂM TRA VIẾT
Phần 1: Chính tả  (4 điểm )
- Bài viết không mắc quá 5 lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, đúng độ cao, đúng khoảng cách, trình bày đúng quy định bài CT ( tốc độ viết khoảng 40 chữ / 15 phút )  
- Sai 1 lỗi chính tả trong bài viết về âm, vần, thanh, không viết hoa đúng quy định trừ 0,2 điểm. (Nếu lỗi giống nhau chỉ trừ một lần)
-  Nếu bài viết chưa sạch đẹp, sai về khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn, chưa đúng đoạn văn trừ 0,5 điểm toàn bài
      
Phần 2: Tập làm văn (6 điểm )
      * Đảm bảo các yêu cầu:
- Viết được đoạn văn ngắn theo yêu cầu của đề; bài viết đủ ý, đúng chính tả, câu văn rõ ràng, mạch lạc có sáng tạo; trình bày sạch đẹp, cấu trúc một đoạn văn.
- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt, chữ viết, trình bày bài có thể cho các mức điểm:  6 - 5,5 - 5 - 4,5 - 4 - 3,5 - 3 -2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5
 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (Phần kiểm tra đọc hiểu)
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	
Kiến thức 
	Số câu
	
	01
	
	01
	
	02
	04

	
	
	Câu số
	
	9
	
	8
	
	7,10
	

	
	
	Số điểm 
	
	1
	
	0,5
	
	1,5
	3

	2
	
Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	04
	01
	01
	
	
	
	06

	
	
	Câu số
	1, 2, 3, 4
	6
	5
	
	
	
	

	
	
	Số điểm 
	2
	0,5
	0,5
	
	
	
	3

	Tổng số câu
	04
	02
	01
	01
	
	01
	10

	Tổng số điểm
	2,0
	1,5
	0,5
	0,5
	
	1,5
	6,0



